	MỤC LỤC

	

	

	Nội dung

	PHẦN I: MẪU BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

	PHẦN II: HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

	Biểu số: 18/H-XHMT Số lao động được tạo việc làm

	Biểu số: 72/H-XHMT Số hộ dân cư nghèo, thoát nghèo, tái nghèo

	Biểu số: 73A/H-XHMT Số hộ dân cư nhân khẩu thiếu đói

	Biểu số: 73B/H-XHMT Số hộ dân cư nhân khẩu thiếu đói

	Biểu số: 76/H-XHMT Số nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương được xây dựng và bàn giao cho các hộ dân cư sử dụng


	Biểu: 18/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo 
	SỐ LAO ĐỘNG ĐƯỢC TẠO VIỆC LÀM

Năm 20.......


	Đơn vị báo cáo:

Phòng LĐ-TB&XH ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………



           Đơn vị tính: Người

	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo giới tính
	Chia theo khu vực

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Thành thị
	Nông thôn

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số  tăng trong năm
	01
	
	
	
	
	

	Chia theo nhóm ngành
	02
	
	
	
	
	

	  - Nông, lâm nghiệp, thủy sản
	03
	
	
	
	
	

	  - Công nghiệp-xây dựng
	04
	
	
	
	
	

	  - Dịch vụ
	05
	
	
	
	
	

	Tổng số  giảm trong năm
	06
	
	
	
	
	

	Chia theo nhóm ngành
	07
	
	
	
	
	

	  - Nông, lâm nghiệp, thủy sản
	08
	
	
	
	
	

	  - Công nghiệp-xây dựng
	09
	
	
	
	
	

	  - Dịch vụ
	10
	
	
	
	
	

	Tổng số  được tạo việc làm
	11
	
	
	
	
	

	Chia theo nhóm ngành
	12
	
	
	
	
	


	  - Nông, lâm nghiệp, thủy sản
	13
	
	
	
	
	

	  - Công nghiệp-xây dựng
	14
	
	
	
	
	

	  - Dịch vụ
	16
	
	
	
	
	

	Chia theo xã/ phường/ thị trấn
	17=11
	
	
	
	
	

	1.  …
	
	
	
	
	
	

	2. ….
	
	
	
	
	
	

	3.….
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị  
 (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 72/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	SỐ HỘ DÂN CƯ NGHÈO,

THOÁT NGHÈO VÀ TÁI NGHÈO

Năm 20.......


	Đơn vị báo cáo:

Phòng LĐ-TB&XH ………

Đơn vị nhận báo cáo:
Chi cục Thống kê ………


Đơn vị tính: Hộ
	STT
	Xã/phường/thị trấn
	Tổng số hộ
	Số hộ dân cư nghèo
	Số hộ dân cư thoát nghèo
	Số hộ dân cư tái nghèo

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	
	Tổng số
	
	
	
	

	
	Chia theo khu vực:
	
	
	
	

	
	   - Thành thị
	
	
	
	

	
	   - Nông thôn
	
	
	
	

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn
	
	
	 
	 

	1
	 …
	
	
	 
	 

	2
	 …
	
	
	 
	 

	3
	 …
	
	
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu: 73A/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 11 hàng tháng


	SỐ HỘ DÂN CƯ, NHÂN KHẨU THIẾU ĐÓI

Tháng …… năm 20…….


	Đơn vị báo cáo:

Phòng LĐ-TB&XH ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………

	STT
	Xã/phường/thị trấn
	Tổng số hộ dân cư

(hộ)
	Số hộ thiếu đói (hộ)
	Tổng số nhân khẩu (người)
	Số nhân khẩu thiếu đói (người) 
	Hình thức đã hỗ trợ

	
	
	
	Tổng số       
	Trong tổng số
	
	Tổng số      
	Trong tổng số
	Gạo (kg)
	Lương thực khác quy gạo (tấn)
	Tiền mặt 

(Triệu đồng)

	
	
	
	
	Đói gay gắt 
	Hộ chính sách 
	
	
	Đói gay gắt 
	Hộ chính sách 
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	........, Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 73B/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	SỐ HỘ DÂN CƯ, NHÂN KHẨU THIẾU ĐÓI

Năm 20.......
	Đơn vị báo cáo:

Phòng LĐ-TB&XH ………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………



	STT
	Xã/phường/thị trấn
	Số hộ thiếu đói (hộ)
	Số nhân khẩu thiếu đói (người) 
	Hình thức đã hỗ trợ

	
	
	Tổng số       
	Trong tổng số
	Tổng số      
	Trong tổng số
	Gạo (kg)
	Lương thực khác quy gạo (tấn)
	Tiền mặt 

(Triệu đồng)

	
	
	
	Đói gay gắt 
	Hộ chính sách 
	
	Đói gay gắt 
	Hộ chính sách 
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 76/H-XHMT
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	SỐ NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT, NHÀ TÌNH NGHĨA, NHÀ TÌNH THƯƠNG ĐƯỢC XÂY DỰNG VÀ BÀN GIAO CHO CÁC HỘ DÂN CƯ SỬ DỤNG

Năm 20.......
	Đơn vị báo cáo:

Phòng LĐ-TB&XH ………

Đơn vị nhận báo cáo:
Chi cục Thống kê ………

	STT
	Đối tượng hộ
	Tổng số nhà

(Nhà)
	Chia theo đối tượng ưu tiên

(Nhà)
	Trị giá xây dựng (Triệu đồng)
	Chia theo nguồn vốn 

(Triệu đồng)

	
	
	
	HGĐ có công với cách mạng
	HGĐ là đồng bào dân tộc thiểu số
	HGĐ trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai
	HGĐ có hoàn cảnh khó khăn
	HGĐ đang sinh sống trong vùng ĐBKK
	Hộ khác
	
	Vốn ngân sách Nhà nước
	Vốn của các tổ chức XH huy động
	Vốn khác

	A
	B
	1=(2+.+7)
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=(9+10+11)
	9
	10
	11

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Thuộc diện hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc có nhà tạm bợ, dột nát, …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Hộ không thuộc diện hộ nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	1
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	........., Ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



BIỂU SỐ:18/H-XHMT 

SỐ LAO ĐỘNG ĐƯỢC TẠO VIỆC LÀM

1. Khái niệm, nội dung

Số lao động được tạo việc làm phản ánh số lao động có việc làm tăng thêm trong năm.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Số lao động được tạo việc làm trong năm được tính theo công thức sau:

	Số lao động được

tạo việc làm trong năm
	=
	Số người có việc

làm “tăng” trong năm
	-
	Số người có việc

làm “giảm”  trong năm


Hoặc:

	Số lao động được tạo việc làm trong năm
	 =
	=
	Số người có việc làm của kỳ báo cáo năm
	-
	-
	Số người có việc làm của kỳ báo cáo năm trước


Cột A: Ghi theo 3 nhóm ngành chính và phân theo các xã, phường, thị trấn.

Cột 1: Ghi tổng số lao động được tạo việc làm.

Cột 2: Ghi tổng số lao động nam được tạo việc làm.

Cột 3: Ghi tổng số lao động nữ được tạo việc làm.

Cột 4: Ghi tổng số lao động khu vực thành thị được tạo việc làm.

Cột 5: Ghi tổng số lao động khu vực nông thôn được tạo việc làm.

3. Phạm vi, thời kỳ thu thập số liệu

- Số lao động được tạo việc làm được thu thập trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

- Thời kỳ thu thập số liệu trong một năm.

4. Nguồn số liệu
Số lao động được tạo việc làm trong năm được tổng hợp thông tin từ “Sổ ghi chép thông tin cung, cầu lao động: Phần cung lao động” quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động. Cụ thể: Số  lao  động  được  tạo  việc  làm  phân  tổ  theo  giới  tính,  thành  thị/nông  thôn và chia theo xã/phường/thị trấn: được tổng hợp trên cơ sở thông tin thu được từ cột 2 và thông tin định danh của sổ ghi chép thông tin.

BIỂU SỐ: 72/H-XHMT 

SỐ HỘ DÂN CƯ NGHÈO, THOÁT NGHÈO VÀ TÁI NGHÈO

1. Khái niệm, nội dung

Chuẩn nghèo là mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người được dùng để xác định người nghèo hoặc hộ nghèo. Những người hoặc hộ có thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo được coi là người nghèo hoặc hộ nghèo.

Nhà nước quy định mức chuẩn nghèo (chuẩn nghèo và cận nghèo) để áp dụng cho một thời kỳ nhất định.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Tỷ lệ nghèo là số phần trăm về số người hoặc số hộ có mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo trong tổng số người hoặc số hộ được nghiên cứu. 

Công thức như sau:

	Tỷ lệ nghèo (%)
	=
	Số người (hoặc hộ) nghèo
	x
	100

	
	
	Tổng số người (hoặc hộ) được nghiên cứu
	
	


Cột A, Cột B: ghi số thứ tự, phân tổ thành thị/nông thôn và theo xã/phường/thị trấn.

Cột 1: ghi tổng số hộ theo kết quả khảo sát/điều tra theo thành thị/nông thôn và theo xã/phường/thị trấn.

Cột 2: ghi số hộ dân cư nghèo theo kết quả khảo sát/điều tra theo thành thị/nông thôn và theo xã/phường/thị trấn..

Cột 3: ghi số hộ dân cư thoát nghèo theo kết quả khảo sát/điều tra theo thành thị/nông thôn và theo xã/phường/thị trấn..

Cột 4: ghi số hộ dân cư tái nghèo theo kết quả khảo sát/điều tra theo thành thị/nông thôn và theo xã/phường/thị trấn.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số hộ dân cư, số hộ nghèo, số hộ thoát nghèo, số hộ tái nghèo được thu thập trong một năm (căn cứ vào kết quả bình xét, phân loại hộ nghèo hàng năm) trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

4. Nguồn số liệu

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ vào kết quả bình xét, phân loại hộ nghèo hàng năm để tổng hợp và lập biểu.

BIỂU SỐ: 73A/H-XHMT & 73B/H-HMT 

SỐ HỘ DÂN CƯ, NHÂN KHẨU THIẾU ĐÓI

1. Khái niệm, nội dung
- Hộ thiếu đói là hộ tính đến thời điểm quan sát có nguồn dự trữ lương thực và dự trữ bằng tiền, trị giá hàng hoá, tài sản có thể bán được để mua lương thực tính bình quân đầu người đạt dưới 13 kg thóc (hay 9 kg gạo) 1 tháng. Nói cách khác, những hộ gia đình không thể có đủ lương thực để ăn hai bữa cơm hàng ngày được tính là hộ thiếu đói.

- Hộ thiếu đói gay gắt là hộ tính đến thời điểm quan sát không còn lương thực dự trữ và bản thân gia đình đó không còn nguồn dự trữ nào khác có thể bán đi để mua lương thực mà hoàn toàn phải dựa vào sự trợ giúp của họ hàng, người thân và tập thể hoặc sự trợ cấp của Nhà nước.

- Hộ chính sách bao gồm hộ thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, gia đình già cả neo đơn không nơi nương tựa.

- Nhân khẩu thiếu đói là những người trong các hộ thiếu đói.

- Nhân khẩu thiếu đói thuộc hộ chính sách là những người trong các hộ thiếu đói thuộc diện chính sách.

Phạm vi thu thập số liệu về thiếu đói chỉ được tính cho hộ và nhân khẩu thiếu đói do giáp hạt, thiên tai,v.v..., không bao gồm số hộ, nhân khẩu và phần được trợ cấp thường xuyên.

Số liệu về hộ, nhân khẩu thiếu đói và hình thức đã hỗ trợ là số liệu mới phát sinh trong kỳ (tháng/năm) báo cáo.

Các hình thức đã hỗ trợ cho các hộ thiếu đói gồm hỗ trợ về gạo (nếu được hỗ trợ bằng thóc thì quy đổi ra gạo theo tỷ lệ 1 kg thóc = 0,7 kg gạo), lương thực khác quy gạo (1 kg ngô hạt, cao lương, kê, mỳ hạt, mạch = 0,7 kg gạo) và tiền mặt từ các nguồn của Nhà nước, tập thể, tư nhân hoặc các tổ chức quốc tế bằng nhiều hình thức như: cứu tế, cho vay và bán.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A, Cột B: ghi số thứ tự và tên xã/phường/thị trấn.

Cột 1: ghi tổng số hộ của xã/phường/thị trấn có đến thời điểm báo cáo.
Cột 2: ghi tổng số hộ thiếu đói có đến thời điểm báo cáo.

Cột 3: ghi số hộ thiếu đói gay gắt có đến thời điểm báo cáo.

Cột 4: ghi số hộ thiếu đói thuộc diện hộ chính sách có đến thời điểm báo cáo.

Cột 5: ghi tổng nhân khẩu của xã/phường/thị trấn có đến thời điểm báo cáo.
Cột 6: ghi tổng số nhân khẩu thiếu đói có đến thời điểm báo cáo.

Cột 7: ghi số nhân khẩu thiếu đói gay gắt có đến thời điểm báo cáo.

Cột 8: ghi số nhân khẩu thiếu đói thuộc diện hộ chính sách có đến thời điểm báo cáo.

Cột 9, Cột 10, Cột 11: ghi số gạo, lương thực khác quy gạo, tiền mặt nhận được từ Nhà nước, cá nhân, tập thể, các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số hộ dân cư, số hộ dân cư thiếu đói, số khẩu thiếu đói và các hình thức nhận được hỗ trợ được thu thập trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã:

- Hàng tháng: thu thập trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng trước đến ngày 11 tháng báo cáo;

- Năm: thu thập trong một năm (từ ngày 1/1 đến ngày 31/12).

4. Nguồn số liệu

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

BIỂU SỐ: 76/H-XHMT 

SỐ NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT, NHÀ TÌNH NGHĨA, NHÀ TÌNH THƯƠNG ĐƯỢC XÂY DỰNG VÀ BÀN GIAO CHO CÁC               HỘ DÂN CƯ SỬ DỤNG

1. Khái niệm, nội dung

Tổng số nhà đại đoàn kêt, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà được xóa theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở được xây dựng và đưavào sử dụng trong năm.

Đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Quyết định này phải có đủ ba điều kiện sau:

- Là hộ nghèo đang cư trú tại địa phương (khu vực không phải là đô thị trên phạm vi cả nước), có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.

- Hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở;

- Hộ không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và theo các chính sách hỗ trợ nhà ở khác.

*. Thứ tự ưu tiên:

-  Hộ gia đình có công với cách mạng;

-  Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số;

-  Hộ gia đình trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai;

-  Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật…);

-  Hộ gia đình đang sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn;

-  Các hộ gia đình còn lại.

*.Các loại nguồn vốn

- Vốn ngân sách nhà nước là vốn được lấy từ ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương).

- Vốn của các tổ chức xã hội huy động là vốn do các tổ chức xã hội huy động được từ các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

- Vốn khác là các nguồn vốn còn lại (từ anh em, dòng họ, v.v…).

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

Cột A, Cột B: thứ tự, đối tượng hộ phân theo xã/phường/thị trấn.

Cột 1, ghi tổng số nhà đại đoàn kêt, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà được xóa theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg đã được giao nhà sử dụng trong năm báo cáo.

Cột 2: ghi số nhà đã bàn giao cho đối tượng hộ gia đình có công với cách mạng.

Cột 3: ghi số nhà đã bàn giao cho đối tượng hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số.

Cột 4: ghi số nhà đã bàn giao cho đối tượng hộ gia đình trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.

Cột 5: ghi số nhà đã bàn giao cho đối tượng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cột 6: ghi số nhà đã bàn giao cho đối tượng hộ gia đình đang sinh sống trong vùng ĐBKK.

Cột 7: ghi số nhà đã bàn giao cho đối tượng hộ gia đình còn lại.

Cột 8: ghi tổng giá trị của các ngôi nhà đã được bàn giao cho các đối tượng.

Cột 9: ghi giá trị của các ngôi nhà được sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

Cột 10: ghi giá trị của các ngôi nhà được sử dụng nguồn vốn từ các tổ chức xã hội huy động.

Cột 11: ghi giá trị của các ngôi nhà được sử dụng nguồn vốn khác.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Số nhà đại đoàn kêt, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà được xóa theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg được thu thập trong một năm  trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.

4. Nguồn số liệu

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Mặt trận Tổ quốc  huyện/thành phố/thị xã lập biểu và báo cáo.
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